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Đề 1

Câu 1: (3,0 điểm)


Cho máy biến áp cách ly 1 pha có dung lượng định mức S2đm = 160 VA, điện áp sơ cấp U1đm = 220V, điện áp thứ cấp không tải  U20 = 113V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính :

a. Tiết diện tính toán lõi thép và hệ số biến áp Ku. (Chọn hệ số hình dáng K=1, từ cảm Bm = 1,2T)  

b. Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. 

c. Điện áp thứ cấp không tải U20 và từ cảm Bm của lõi thép khi điện áp sơ cấp U1 = 200 V.
d. Điện áp thứ cấp không tải U20  nếu chỉ có cuộn dây thứ cấp quấn dư 10% số vòng dây.  
Câu 2: (3,5 điểm)


Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm = 29,5 HP    (1 HP = 0,746 kW); (/Y: 220/380 V; fđm = 50 Hz; 2p = 4; nđm = 1470 vòng/phút; cos(đm = 0,89;    (đm = 0,89; 
[image: image1.wmf];

5

,

6

=

dm

mm

I

I

 
[image: image2.wmf]9

,

1

=

dm

mm

M

M

. Động cơ đấu vào nguồn điện 3 pha Ud = 220 V. Hãy tính:

a. Công suất tác dụng và công suất phản kháng của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức. 
b. Dòng điện định mức của động cơ tương ứng với điện áp nguồn 3 pha Ud = 220 V và Ud= 380V.

c. Hệ số trượt, tần số dòng điện roto f2 và momen định mức.

d. Dòng điện mở máy và momen mở máy bằng phương pháp mở máy đổi nối Y/( . 

Câu 3: (3,5 điểm)
a. Phân loại động cơ điện một chiều dựa vào đặc điểm gì? Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chú thích cho mỗi loại động cơ điện một chiều.
b. Động cơ điện vạn năng là gì? Cách đảo chiều quay động cơ điện vạn năng?
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Đề 2

Câu 1: (3,5 điểm)

a. So sánh máy biến áp tự ngẫu một pha với máy biến áp cách ly một pha có cùng công suất? 
b. Cho máy biến áp 1 pha lý tưởng dạng tự ngẫu có điện áp định mức U1đm = 220V, U2đm = 100V, tiết diện tính toán lõi thép At = 14,25cm2. Tính: Dung lượng máy biến áp tự ngẫu (Stn), Cường độ dòng điện chạy trong mỗi phần cuộn dây quấn.  


    Biết rằng: Hệ số hình dáng K=1, độ từ cảm Bm = 1T.

Câu 2: (3,5 điểm)


Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm = 14kW; (/Y: 220/380 V; fđm = 50 Hz; 2p = 4; nđm = 1450 vòng/phút; cos(đm = 0,88; (đm=0,9; 
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. Động cơ đấu vào nguồn điện 3 pha Ud = 220 V. Hãy tính:

a. Công suất tác dụng và công suất phản kháng của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức.

b. Dòng điện định mức của động cơ tương ứng với điện áp nguồn 3 pha Ud = 220 V và          Ud = 380V.

c. Hệ số trượt, tần số dòng điện roto f2 và momen định mức.

d. Dòng điện mở máy và momen mở máy bằng phương pháp mở máy đổi nối Y/(.

Câu 3: (3,0 điểm)

  Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các số liệu sau: Pđm = 95kW, Uđm = 220V, Iđm = 470A, Iktđm = 4,25A, Rư = 0,0125(, nđm = 500vòng/phút. Hãy tính:

a. 
Hiệu suất động cơ.
b. Điện trở mạch kích từ.

c. Dòng điện phần ứng, sức phản điện và momen định mức.

d. Dòng điện mở máy trực tiếp .      
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ĐÁP ÁN – MÁY ĐIỆN 
ĐỀ 1

Câu 1: (3,0 điểm)
a. Tiết diện lõi thép At :        
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 Hệ số biến áp :           
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(0,5đ)
b. Số vòng dây cuộn sơ cấp W1 :      W1 = 
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(0,25đ)
 Số vòng dây cuộn thứ cấp W2  :    W2 = W1. 
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c. Điện áp thứ cấp không tải : 
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Từ cảm Bm trong lõi thép :
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             Hoặc:
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d. Số vòng dây cuộn thứ cấp 1,1W2 
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(0,5đ)
Câu 2: (3,5 điểm)
a. Công suất tác dụng định mức:
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(0,25đ)
Công suất phản kháng định mức:
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(0,25đ)
b. Dòng điện định mức khi Uđm= 380V (dây quấn stato nối Y)
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Dòng điện định mức khi Uđm= 220V (dây quấn stato nối ()


Ta có: Iđm( = 
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.IđmY = 
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.42,2 = 73 A.     
(0,5đ)
c. Hệ số trượt định mức:
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Trong đó: 
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vong

p

f

n

/

1500

2

50

.

60

.

60

1

=

=

=


    Tần số dòng roto f2 : f2 = s.f1 = 0,02.50 = 1 Hz 
(0,25đ)
     Momen định mức: 
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d. Khi áp dụng mở máy Y/(  : U( 
[image: image21.wmf]3

lần  ( Imm và Mmm cùng ( 3 lần.


Dòng điện và momen mở máy trực tiếp:



Immtt = 6,5.Idm = 6,5. 73 = 474,5A



Mmmtt = 1,9.Mdm = 1,9.142,97 = 271,64 Nm


Dòng đđiện và momen mở máy Y/( :
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Câu 3: (3,5 điểm)
a. Phân loại động cơ điện một chiều dựa vào phương pháp kích từ  
(0,5đ)

Vẽ hình sơ đồ nguyên lý mạch điện và chú thích đầy đủ cho mỗi loại 
(0,5đ/hình.4 = 2,0đ)
b. Động cơ vạn năng :

· Thực chất là động cơ một chiều kích từ nối tiếp.   
(0,25đ)
· Làm việc được nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều.    
(0,25đ)
Cách đảo chiều quay: 

Đảo vị trí 2 đầu dây cuộn kích từ hoặc 2 đầu dây cuộn phần ứng.   
(0,5đ)
ĐÁP ÁN – MÁY ĐIỆN 
ĐỀ 2

Câu 1: (3,5 điểm)
a. Giống nhau: biến đổi giá trị điện áp xoay chiều. (0,25đ)
    Khác nhau:

                  Máy biến áp cách ly 
             Máy biến áp tự ngẫu

_ Khối lượng dây quấn và lõi thép nhiều hơn 
_ Khối lượng dây quấn và lõi thép ít

( kích thước lớn hơn, giá thành cao hơn. (0,5đ)
hơn ( kích thước nhỏ hơn, giá thành 


rẻ hơn. (0,5đ) 
_ Hiệu suất thấp hơn  (0,25đ)
_ Hiệu suất cao hơn. (0,25đ) 

_ Dây quấn sơ cấp và thứ cấp cách ly về điện
_ Dây quấn sơ cấp và thứ cấp nối trực

( an toàn điện hơn. (0,25đ)
tiếp nhau ( nguy hiểm về điện hơn.                                      (0,25đ)
b. Công suất truyền  gián tiếp qua MBA :  Sđm = S2đm    
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Dung lượng máy tự ngẫu:
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        Dây quấn máy tự ngẫu chia làm 2 phần: phần riêng thuộc về phía sơ cấp là cuộn ab, phần chung là cuộn thứ cấp bc

Dòng điện qua cuộn ab
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           Dòng điện qua cuộn bc
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Câu 2: (3,5 điểm)
a. Công suất tác dụng định mức:
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(0,25đ)

Công suất phản kháng định mức:
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b. Dòng điện định mức khi Uđm= 380V (dây quấn stato nối Y)
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Dòng điện định mức khi Uđm= 220V (dây quấn stato nối ()


Ta có: Iđm( = 
[image: image31.wmf]3

.IđmY = 
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.26,9 = 46,6 A.      
(0,5đ)

c. Hệ số trượt đđịnh mức :
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Trong đó: 
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Tần số dòng roto f2 : f2 = s.f1 = 0,033.50 = 1,65 Hz
       (0,25đ)

Momen định mức :
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d. Khi áp dụng mở máy Y/(  : U( 
[image: image36.wmf]3

lần  ( Imm và Mmm cùng ( 3 lần.


Dòng đđiện và momen mở máy trực tiếp:



Immtt = 5.Idm = 5.46,6 = 233A



Mmmtt = 1,5.Mdm = 1,5.92,2 = 138,3 Nm


Dòng đđiện và momen mở máy Y/( :
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Câu 3: (3,0 điểm)
a. Hiệu suất của động cơ :

                 (= 
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b. Điện trở mạch kích từ:
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c. Dòng điện phần ứng:

    Iư = I – Ikt = 470 – 4,25 = 465,75A    
(0,5đ)
Sức phản điện của động cơ :
                 Eưđm = Uđm – Iưđm.Rư = 220 – (470 – 4,25).0,0125 = 214,18 V      
(0,5đ)


 Momen định mức của động cơ :


      Mđm = 
[image: image41.wmf]Nm
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d. Dòng mở máy trực tiếp:
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